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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-SGDĐT                         


	Lâm Đồng, ngày      tháng  7    năm 2026




TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

 Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh  Lâm Đồng, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý, chính trị


Tại điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.


Tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026  của Chính phủ quy định: 


“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú phù hợp đặc thù của mỗi vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để thực hiện chính sách quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này;”

Căn cứ những nội dung nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn..

2. Cơ sở thực tiễn
Nhằm trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền theo đúng quy định và phù hợp với đặc thù của mỗi vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa quy định của Nghị định số 188/2026/NĐ-CP; bảo đảm việc trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh được thực hiện thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh trường phổ thông nội trú.


II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành quyết định

Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026  của Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng quyết định
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các bước xây dựng dự thảo Quyết định theo đúng trình tự, thủ tục luật định: Tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã có học sinh được hưởng chính sách; đồng thời, gửi Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đăng tải toàn văn nội dung dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân đóng góp ý kiến.


Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định và lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định. Sở Tư pháp đã thẩm định dự thảo Quyết định tại Báo cáo số     /BC-STP ngày     /    /2026.


Trên cơ sở nội dung thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định (báo cáo, giải trình cụ thể ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số      /BC-SGDĐT ngày     /   /2026) và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục: Dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được quy định

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA BAN HÀNH

1. Thuyết minh cơ sở xây dựng quyết định

- Căn cứ xác định danh mục trang cấp

Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm được xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 và điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ; đồng thời, căn cứ nhu cầu thực tế trong học tập, sinh hoạt của học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tham khảo danh mục học phẩm, đồ dùng học tập đang được sử dụng phổ biến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và đề xuất của các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

- Nguyên tắc lựa chọn danh mục học phẩm, đồ dùng cá nhân

Việc lựa chọn danh mục bảo đảm các nguyên tắc sau:

Phù hợp với quy định của Nghị định số 188/2026/NĐ-CP;

Đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh trường phổ thông nội trú;

Phù hợp với từng cấp học, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương;

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện; tránh trùng lặp với các chế độ, chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước;

Thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và đúng đối tượng.

- Căn cứ xây dựng đơn giá

Đơn giá dự kiến được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường đối với các loại học phẩm, đồ dùng cá nhân có cùng tiêu chuẩn, chất lượng tại thời điểm lập dự toán; tham khảo giá mua sắm thực tế của các cơ sở giáo dục trong thời gian gần đây và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm công, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Do giá cả hàng hóa có thể biến động theo từng thời kỳ, dự thảo Quyết định không quy định cụ thể số lượng, đơn giá của từng loại học phẩm, đồ dùng cá nhân. Việc mua sắm, trang cấp hằng năm các cơ sở giáo dục căn cứ số kinh phí được cấp có thẩm quyền giao ở từng nội dung, cân đối trang cấp cho học sinh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Cụ thể như sau:

a) Quần áo đồng phục và học phẩm được trang cấp cho mỗi năm học

	STT
	Tên học phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng được cấp phát
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo đồng phục 
	Bộ
	2
	500.000
	1.000.000

	2
	Vở
	Quyển
	20
	15.000
	300.000

	3
	Giấy kiểm tra
	Tệp
	5
	12.000
	60.000

	4
	Bút bi
	Cái
	15
	12.000
	180.000

	5
	Bút chì
	Cái
	5
	12.000
	60.000

	6
	Tẩy
	Cái
	3
	10.000
	30.000

	7
	Bộ compa, thước, eke, đo độ
	Bộ
	1
	50.000
	50.000

	8
	Hộp sáp màu
	Hộp
	1
	100.000
	100.000

	9
	Hộp đựng bút
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	10
	Kéo
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	11
	Hồ dán
	Lọ
	5
	10.000
	50.000

	12
	Giấy màu thủ công
	Tệp
	5
	20.000
	100.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	2.050.000


b) Đồ dùng cá nhân được trang cấp ở mỗi cấp học

	STT
	Tên hiện vật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chăn 
	Cái
	1
	400.000
	400.000

	2
	Màn
	Cái
	1
	150.000
	150.000

	3
	Chiếu hoặc nệm, ga nệm
	Cái
	1
	500.000
	500.000

	4
	Gối
	Cái
	1
	150.000
	150.000

	5
	Ô che nắng, mưa 
	Cái
	1
	150.000
	150.000

	 6
	Chậu 
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	 7
	Cặp học sinh
	Cái
	1
	300.000
	300.000

	 8
	Móc treo quần áo
	Cái
	10
	10.000
	100.000

	 9
	Dép đi trong nhà
	Đôi
	4
	50.000
	200.000

	 10
	Ca múc nước
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	2.050.000


2. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách

- Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Căn cứ số lượng học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong từng năm, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân bổ kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm việc triển khai chính sách kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Kinh phí thực hiện chính sách được xác định trên cơ sở:

Số lượng học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo số liệu thống kê của ngành Giáo dục tại thời điểm xây dựng dự toán;

Danh mục đồ dùng cá nhân, học phẩm quy định tại dự thảo Quyết định;

Dự kiến ngân sách cấp để thực hiện chính sách cho học sinh trong năm học 2026-2027: 4.305.000.000 đồng; cụ thể:

Mỗi năm học, học sinh được trang cấp quần áo đồng phục và học phẩm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP: 1.050 học sinh x 2.050.000 = 2.152.500.000 đồng.

Mỗi cấp học, mỗi học sinh được trang cấp đồ dùng cá nhân 01 lần theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP: 1.050 học sinh x 2.050.000 = 2.152.500.000 đồng.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.
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